
 Tổng 

 Bổ sung cân 

đối ngân 

sách huyện 

 Nguồn thu cấp 

quyền sử dụng 

đất  

 Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

CT MTQG 

XD Nông 

thôn mới 

 Ngân sách 

Trung Ương 

CT MTQG 

XD Nông 

thôn mới 

Ngân sách 

Trung Ương 

CTMTQG 

1719

 Tổng 

 Bổ sung 

cân đối 

ngân sách 

huyện 

 Nguồn thu 

cấp quyền sử 

dụng đất 

năm 2023 

chưa phân 

bổ 

 Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

CT MTQG 

XD Nông 

thôn mới 

 Ngân sách 

Trung 

Ương 

CTMTQG 

XD Nông 

thôn mới 

Ngân sách 

Trung Ương 

CTMTQG 

1719

TỔNG       255.377,83      202.713,54           49.355,17                  -               41.355,17                  -                     -         8.000,00        14.233,00                 -        10.500,00                 -                  -         3.733,00 

A
THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO CÁC DỰ ÁN 

THUỘC GIAI ĐOẠN 2016-2020
      247.377,83      202.713,54           41.355,17                  -               41.355,17                  -                     -                    -          10.500,00                 -        10.500,00                 -                  -                    -   

* Dự án hoàn thành từ 2019 trở về trước      135.551,97     127.456,45            2.627,52                 -                2.627,52                 -                    -                   -            1.860,00                -         1.860,00                 -                 -                   -   

1 Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
3196 31/12/2016         60.535,00        54.891,00             1.840,53               1.840,53          1.400,00        1.400,00 2017-2019

2 Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
3195 31/12/2016         67.517,50        65.591,79                246,99                  246,99             200,00           200,00 2017-2019

3 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Men
Xã Mường 

Men

NLV 3 tầng + các 

hạng mục phụ trợ
1077 24/10/2016           7.499,47          6.973,66                540,00                  540,00             260,00           260,00 2017-2019

Dự án hoàn thành sau năm 2019        88.423,81       69.255,51          21.827,65                 -              21.827,65                 -                    -                   -            7.240,00                -         7.240,00                 -                 -                   -   

1 Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND, UBND xã Vân Hồ Xã Vân Hồ
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
1361 26/10/2018           8.883,02          7.700,00                423,65                  423,65             250,00           250,00 2019-2021

2
Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ

Xã Lóng 

Luông

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
516 18/6/2021         13.000,00        12.341,80                  64,00                    64,00               64,00             64,00 2021-2023

3
Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát 

nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
418 04/4/2019           7.466,97          6.120,00             1.390,00               1.390,00             400,00           400,00 2019-2021

4 Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20 Xã Vân Hồ
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
1392 30/10/2018           3.906,97          2.395,30             2.900,00               2.900,00             670,00           670,00 2019-2021

5 Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
Xã Xuân 

Nha

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
1422 30/10/2018           9.000,00          6.713,08             2.250,00               2.250,00             480,00           480,00 2019-2021

6 Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
Xã Chiềng 

Khoa

Công trình giao thông 

cấp IV
1329 14/10/2019           2.493,53          1.791,70                340,00                  340,00             196,00           196,00 2019-2021

7 Cầu cứng bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ
Xã Chiềng 

Yên

Công trình giao thông 

cấp IV
1363 24/10/2019           1.694,22          1.004,37                430,00                  430,00             250,00           250,00 2019-2021

8
Đường vào bản Sa Lai (đầu Suối Con và đến trung tâm bản), xã Tân 

Xuân, huyện Vân Hồ
Xã Tân Xuân

Công trình giao thông 

cấp IV
1381 30/10/2019           2.000,00          1.105,61                850,00                  850,00             400,00           400,00 2019-2021

9
Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), 

xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
Xã Tân Xuân

Đường GTNT loại B, 

L=7km
754 21/6/2019         12.000,00          9.822,00             1.100,00               1.100,00             650,00           650,00 2019-2021

10
Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất 

đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
1435 27/10/2017         14.440,00        10.168,55             5.400,00               5.400,00          2.200,00        2.200,00 2018-2020

11 Sân vận động xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
Xã Chiềng 

Khoa

Công trình công cộng 

cấp III
1251 23/9/2019           2.000,00          1.150,00             1.300,00               1.300,00             480,00           480,00 2019-2021

12
Nâng cấp, cải tạo đường từ trung tâm xã đi bản Lòm, xã Quang 

Minh, huyện Vân Hồ

Xã Quang 

Minh

Công trình giao thông 

cấp IV
1339 16/10/2019           6.801,34          5.943,10             3.650,00               3.650,00             200,00           200,00 2019 -2021

13
Hỗ trợ bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Dao, bản Suối Lìn, xã 

Vân Hồ
Xã Vân Hồ Bảo tồn di tích 2396 12/12/2018           4.737,75          3.000,00             1.730,00               1.730,00          1.000,00        1.000,00  2019-2021 

* Dự án chuyển tiếp        23.402,05         6.001,57          16.900,00                 -              16.900,00                 -                    -                   -            1.400,00                -         1.400,00                 -                 -                   -   

1
Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công 

an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV
1436 27/10/2017         12.000,00          3.172,18             7.900,00               7.900,00             250,00           250,00 2018-2020

Xin chủ 

trường dừng 

thực hiện

Thời gian 

KC-HT 
Ghi chú

Số QĐ phê 

duyệt

 Tổng mức 

Đầu tư 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (đợt 2)

(Kèm theo Nghị quyết số  09/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND huyện)

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng lực 

thiết kế

Phê duyệt dự án Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025

 Đvt: Triệu đồng 

 Kế hoạch vốn năm 2024 

 Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

31/12/2023 
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Thời gian 

KC-HT 
Ghi chú

Số QĐ phê 

duyệt

 Tổng mức 

Đầu tư 

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng lực 

thiết kế

Phê duyệt dự án Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

31/12/2023 

2

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện 

chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60-20; 20-

18

Xã Vân Hồ
Đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật cấp III
1408 30/10/2018         11.402,05          2.829,39             9.000,00               9.000,00          1.150,00        1.150,00 2019-2021

Xin chủ 

trường dừng 

thực hiện

B
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC GIAI ĐOẠN 2021-

2025 
          8.000,00                     -               8.000,00                  -                           -                    -                     -         8.000,00          3.733,00                 -                     -                   -                  -         3.733,00 

I
Chương trình  MTQG phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bảo 

dân tộc thiểu số và miên núi
          8.000,00                     -               8.000,00                  -                           -                    -                     -         8.000,00          3.733,00                 -                     -                   -                  -         3.733,00 

Dự án 1: Nước sinh hoạt tập trung           8.000,00                     -               8.000,00                  -                           -                    -                     -         8.000,00          3.733,00                 -                     -                   -                  -         3.733,00 

* Khởi công mới năm 2024          8.000,00                    -              8.000,00                 -                           -                   -                    -         8.000,00          3.733,00                -                    -                   -                 -         3.733,00 

1
Nước sinh hoạt tập trung bản Lũng Xá, bản Tà Dê, xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ
Lóng Luông Hạ tầng kỹ thuật 201 14/3/2024           8.000,00                     -               8.000,00       8.000,00          3.733,00       3.733,00  2024-2025 
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